
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Tương Chúc, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH TONQUIN

0110140440

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

5. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

6. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động của các sàn nhảy; hoạt động của các phòng hát 
karaoke)

9329

7. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ các loại dịch vụ Nhà nước cấm)

9639

8. Cho thuê xe có động cơ 7710

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ 
HÀNH TONQUIN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TONQUIN TRAVELING SERVICE 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TONQUIN TRAVELING SERVICE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0343628538
Email: tonquin-info@hanoi-time-

travel.com
https://tonquin.hanoi-time-
travel.com/home

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

13. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết:
- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ 
tạm
- Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu

5590

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: 
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

15. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

16. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể.
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng 

5629

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ 
trường) (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 
Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

5630

18. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

19. Cho thuê băng, đĩa video
(Trừ loại Nhà nước cấm)

7722

20. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

22. Đại lý du lịch 7911

23. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:  Kinh doanh lữ hành nội địa; Kinh doanh lữ hành quốc 
tế 

7912(Chính)

24. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM 
TRUNG 
KIÊN

Việt 
Nam

Căn hộ 401, nhà 10C, 
Dốc Ngọc Hà, 
Phường Ngọc Hà, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

450.000.000 30,000 034097005863

2 PHẠM HUY 
HOÀNG

Việt 
Nam

Căn hộ 401, nhà 10C, 
Dốc Ngọc Hà, 
Phường Ngọc Hà, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.050.000.000 70,000 C8867463

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C8867463
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Căn hộ 401, nhà 10C, Dốc Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 401, nhà 10C, Dốc Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HUY HOÀNG Nam

29/11/1992 Kinh Việt Nam

11/02/2020 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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